KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 3/2023 – KHỐI NHÀ TRẺ

NĂM HỌC 2022 - 2023
	THỨ
	TUẦN 1

(27/2-3/3)
	TUẦN 2

(6/3-10/3)
	TUẦN 3

(13/3-17/3)
	TUẦN 4

(20/3-24/3)
	TUẦN 5

(27/3-31/3)

	2
	LQVH

Thơ: Hoa nở
	LQVH

Ngày 8/3
	LQVH

Thơ: Cây dây leo 
	LQVH

Truyện: Cây táo
	LQVH

Thơ: Bắp cải xanh

	
	Hướng dẫn trẻ cách đeo khẩu trang
	Hướng dẫn trẻ cách  cầm bút
	Hướng dẫn trẻ cách rửa tay
	Hướng dẫn trẻ cách di màu trên giấy
	Hướng dẫn trẻ cách lau mặt

	3
	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật xa


	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Ném bóng về trước
	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật qua vạch kẻ


	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bò chui qua cổng
	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi có mang vật trên tay

	
	Hướng dẫn làm bài tập toán
	Hướng dẫn trẻ xâu vòng
	Hướng dẫn làm bài tập toán
	Nghe cô đọc chuyện
	Hướng dẫn làm bài tập toán

	4


	 NBTN

Hoa hồng – hoa cúc
	NBTN

Bưu thiếp 
	NBTN

Cây xanh 
	NBTN

Quả cam – quả chuối (MT 30) 
	NBTN

Cây bắp cải 

	
	Thư giãn với nhạc không lời
	Vận động theo bài: hello song
	Thư giãn với nhạc không lời
	Vận động theo bài: chicken dacen
	Thư giãn với nhạc thiền 

	5
	NBPB

 Ôn hình tam giác, chữ nhật
	HĐVĐV 

Xâu vòng tặng cô
	NBPB

Ôn 1 và nhiều
	HĐVĐV

Xây vườn cây ăn quả
	NBPB

Ôn nhận biết phía trên – phía dưới

	
	Hướng dẫn trò chơi: 

Hái quả
	Hướng dẫn trò chơi: Chim và ô tô
	Hướng dẫn trò chơi: 

Tay đẹp
	Hướng dẫn trò chơi:

Gập giấy
	Hướng dẫn trò chơi: về đúng nhà

	6
	 TẠO HÌNH

Vẽ bông hoa
	ÂM NHẠC

DH: Quà 8/3
	TẠO HÌNH

Tô màu lá cây 
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Cây bắp cải 
	 TẠO HÌNH
Tô màu quả cà chua

	
	HĐC: Nêu gương bé ngoan
	HĐC: Nêu gương bé ngoan
	HĐC: Nêu gương bé ngoan
	HĐC: Nêu gương bé ngoan
	HĐC: Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 3 – 2023 - KHỐI MG BÉ 

NĂM HỌC 2022 - 2023

	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần 1

(27/02- 3/03)
	Tuần 2

(06/03- 10/03)
	Tuần 3

(13/03- 17/03)
	Tuần 4

(20/03 - 24/03)
	Tuần 5

(27/03 - 31/03)

	CĐ - SK
	Một số loại hoa
	Ngày 08/03
	Bé yêu cây xanh
	Một số loại quả
	Một số loại rau

	Thứ 2
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Màu hoa
	VĂN HỌC

Thơ: Dán hoa tặng mẹ.
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Lý cây xanh.
	VĂN HỌC

Thơ: Chùm quả ngọt
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Trái chín.

	
	HDTC: Ô tô và chim sẻ

 
	Hướng dẫn trẻ làm bưu thiếp tặng mẹ.
	HDTC: Gieo hạt


	HDTC: Trồng nụ trồng hoa
	HDTC: Oẳn tù tì

	Thứ 3
	KPKH

Một số loại hoa
	KPXH

Ngày vui 8/3
	KPKH

Bé yêu cây xanh
	KPKH

Một số loại quả
	KPKH

Một số loại rau

	
	KNS: Gắp hạt bằng gắp loại nhỡ
	KNS: Lau nước đổ
	KNS: Ôn hướng dẫn trẻ cài khuy áo.
	KNS: Cách đóng mở khuy áo (Cúc bấm)
	 KNS: Rót nước bằng bình sứ có vòi.

	Thứ 4
	THỂ DỤC

Đập và bắt bóng 
	THỂ DỤC

Đi thăng bằng trên ghế thể dục 
	THỂ DỤC

Chạy liên tục trong đường zíc zắc 
	THỂ DỤC

Tung và bắt bóng
	GDDD và SK

Trò chuyện về các món ăn chế biến từ các loại rau, củ, quả 

	
	Truyện: Hoa mào gà 


	Hát: Quà 8-3

	Thơ: Cây dây leo
	Nghe hát: Vườn cây của ba
	Truyện: Chú đỗ con
 

	Thứ 5
	LQVT
Ôn trên dưới, trước sau so với trẻ
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết độ dài của 2 đối tượng: dài hơn - ngắn hơn
	LQVT
Ôn nhận biết  chiều cao của 2 đối tượng: cao hơn - thấp hơn
	LQVT
Sắp xếp theo quy tắc (Lần 3)
	LQVT
Ôn hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

	
	 Làm vở bài tập toán
	 Vệ sinh lớp học
	 Làm vở bài tập toán
	 Vệ sinh lớp học
	Làm vở bài tập toán

	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Tô nét tô màu quả táo
	TẠO HÌNH
 Làm bưu thiếp 8-3
	TẠO HÌNH
Tô nét tô màu chùm nho
	TẠO HÌNH
Tô màu nải chuối
	TẠO HÌNH
In rau củ quả tạo thành bức tranh 

	
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 03/2023 – LỚP MG NHỠ SỐ 1

	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN THỰC HIỆN ( 5 tuần)

	
	TUẦN I

27/02 - 03/3/2023
	TUẦN II

06 - 10/3/2023
	TUẦN III

13 - 17/3/2023
	TUẦN IV

20 - 24/3/2023
	TUẦN V

27 – 31/03/2023

	CĐ – SK
	Cây xanh và môi trường sống 
	Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	Sự nảy mầm của cây từ hạt
	Một số loại quả 
	Một số loại rau, củ

	Thứ 2
	KHÁM PHÁ
Cây xanh và môi trường sống HĐC: Thơ: Vòng quay luân chuyển 
	KHÁM PHÁ
Ngày vui 8/3

HĐC: Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và biết gọi trợ giúp 
	KHÁM PHÁ
Sự nảy mầm của cây từ hạt HĐC: Hát và vận động bài Trồng cây
	KHÁM PHÁ
Một số loại quả

HĐC: Truyện Sự tích cây Thì là
	KHÁM PHÁ
Một số loại rau, củ

HĐC: Hát: Màu hoa

	Thứ 3
	THỂ DỤC

Ném xa bằng 1 tay
HĐC: KN tự phục vụ: Cách dùng đũa ăn (Tập gắp bông)
	THỂ DỤC

Bật nhảy từ trên cao xuống

HĐC: Xem video về quá trình nảy mầm của hạt từ cây
	THỂ DỤC

Đập và bắt bóng tại chỗ

HĐC: Cách sử dụng nạo củ quả
	GDDD&SK

NB và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng
HĐC:Cách đưa và nhận dao
	THỂ DỤC

Chạy chậm 60 – 80m

HĐC: Cách cài kim băng

	Thứ 4
	TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc chu kỳ 4 đối tượng

HĐC: Cô và trẻ cùng vệ sinh lớp
	TOÁN

Dạy trẻ so sánh, sắp xếp thứ tự 2 đối tượng theo độ lớn

HĐC: Hát: Ngày vui 8/3. Hát múa mừng ngày 8/3 
	TOÁN

Dạy trẻ so sánh, sắp xếp thứ tự 3 đối tượng theo độ lớn
HĐC:  Vẽ vườn cây ăn quả
	TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc chu kỳ 5 đối tượng

HĐC:  Vẽ vườn rau
	TOÁN

Nhận biết các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối

HĐC: Cô và trẻ cùng vệ sinh lớp

	Thứ 5
	TẠO HÌNH

Xé dán lá cây
HĐC: Làm toán trong vở bài tập 
	TẠO HÌNH

Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ

HĐC: Tập rót khô ra bát
	TẠO HÌNH

Vẽ hoa hướng dương

HĐC: Làm toán trong vở bài tập
	TẠO HÌNH

Nặn một số quả bé thích HĐC: Tết tóc bằng bộ dây tập tết
	TẠO HÌNH

In dập hình từ rau củ quả

HĐC: Làm toán trong vở bài tập 

	Thứ 6
	VĂN HỌC

Thơ: Bó hoa tặng cô
HĐC: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC

DH: Ngày vui 8/3
HĐC: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC

Thơ: Vè trái cây
HĐC: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC

DH: Quả
HĐC: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC

Truyện: Sự tích cây Thì là
HĐC: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan


NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 3/2023 – KHỐI MG LỚN

NĂM HỌC 2022 - 2023 

	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I

Từ 27/02 đến 03/03
	Tuần II

Từ 06/03 đến 10/03
	Tuần III

13/03 đến 17/03
	Tuần IV

Từ 20/03 đến 24/03
	Tuần V

Từ 27/03 31/03

	CĐ- SK
	Sự phát triển của cây
	Ngày vui 8/3  
	Cây cho bé quả ngọt
	Một số loại rau, củ
	Hành tinh trong mắt bé

	Thứ hai
	KHÁM PHÁ

Các loại cây
HĐC: KNS: Dạy trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng 
	KHÁM PHÁ

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

HĐC: DD và sk: Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu…
	KHÁM PHÁ

Một số loại quả
HĐC: KNS: Trẻ chăm sóc vườn cây của bé như: lau lá cây, nhổ cỏ, tưới cây, thực hiện lịch phân công tưới cây hàng ngày
	KHÁM PHÁ

Một số loại rau, củ
HĐC: DD và Sk: Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ 
	KHÁM PHÁ

Bé tìm hiểu về Mặt Trăng và Mặt Trời
HĐC: KNS: Dạy trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm

	Thứ ba
	THỂ DỤC 

Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất 
HĐC:làm bài tập chữ cái.
	LQCC
Làm quen chữ: p, q
HĐC:Tập tô chữ cái p,q 
	            THỂ DỤC 

Bật sâu từ độ cao xuống 40 cm 
HĐC: Ôn, làm bài tập chữ cái.
	         LQCC
Làm quen chữ cái g y

HĐC: Tập tô chữ cái g,y 
	THỂ DỤC 

Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu 

HĐC: Trò chơi chữ cái 

	Thứ tư
	TOÁN

Đếm đến 9 nhận biết nhóm có số lượng 9

HĐC: Làm bài tập toán
	TOÁN

Tách gộp nhóm có 9 đội tượng 
HĐC: Làm bài tập toán
	TOÁN

Ôn nhóm đối tượng có số lượng 9

HĐC: Vệ sinh lớp.
	TOÁN

Sắp xếp theo quy tắc chu kỳ có 9 đối tượng 

HĐC: Làm bài tập toán
	TOÁN

Dạy trẻ làm quen với cân
HĐC: Vệ sinh lớp học

	Thứ năm
	TẠO HÌNH

Xé và dán theo ý thích
HĐC: Hát: Vườn cây của ba 
	TẠO HÌNH

Làm thiếp, hoa tặng mẹ nhân ngày 8/3
HĐC: Truyện: Bông hoa cúc trắng
	TẠO HÌNH

Nặn các loại quả

HĐC: Hát: Đố quả
	TẠO HÌNH

Vẽ vườn cây ăn quả

HĐC: Làm quen bài vè về các loại rau 
	TẠO HÌNH

Tạo hình từ lá cây
HĐC: Hát: Mưa bóng mây

	Thứ sáu
	VĂN HỌC

Truyện: Sự tích cây vú sữa
HĐC: Văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Bông hồng tặng mẹ 
HĐC: Văn nghệ và nêu gương bé 
	VĂN HỌC

Thơ: Hoa kết trái

HĐC: Văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Quả

HĐC: Văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
	VĂN HỌC

 Truyện: Cô con út của ông Mặt trời

HĐC:Nêu gương cuối tuần


